
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Bản án số: 51/2019/HS-ST 

Ngày 16/10/2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lò Văn Hiến.  

2. Ông Lò Văn  ơn.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng  óng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông tham gia phiên 

tòa: B   a  Th   i- Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở  y  an nhân dân     hi ng 

 ơ, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tiến h nh  ét  ử công 

khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 53/2019/HSST ngày 26 tháng 9 năm 2019 

the  Quyết đ nh đưa vụ án ra  ét  ử số: 50/2019/QĐXX T-HS ngày 04 tháng 10 

năm 2019 đối với    cá :  

H  v  tên: V  V n B (tên g i khác: Không); sinh năm 1980; nơi sinh: huyện 

Đ, tỉnh B; nơi cư trú: Bản P, xã C huyện Đ, tỉnh Đ; ngh  nghiệp: L m ruộng; trình 

độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Xinh mun; giới tính: Nam; tôn giá : Không; quốc t ch: 

Việt Nam; con ông: Vì Văn H  sinh năm 1959 và bà Vì Th    sinh năm 1954; có 

vợ Vì Th  X sinh năm 1982 v  04 con; ti n án không, ti n sự không; B   ắt tạm 

giữ, tạm giam từ ng y 21/6/2019 đến nay. B  cá  có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The  các t i liệu có tr ng hồ sơ vụ án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Kh ảng 09 giờ, ng y 21/6/2019, Vì Văn Bđi u khiển  e máy c a mình đi 

uống  ethad ne tại trạm   tế     , huyện Đ, trên đường quay v  nh  Vì Văn B 

gặp một người đ n ông dân tộc Thái kh ảng  0 tu i (không  iết tên, đ a chỉ) v  

mua được 02 viên hồng phiến với số ti n 100.000đ (một trăm nghìn đồng) rồi Vì 



 2 

Văn Bđi u khiển  e máy trở v  nh , một lúc sau thì    t  công tác  ông an    

 hi ng  ơ đến kiểm tra phát hiện  ắt quả tang thu giữ 01 gói nil n m u hồng  ên 

tr ng ch a 02 viên hồng phiến. 

 ùng ng y tại  ông an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đ  mở niêm 

ph ng  ác đ nh khối lượng đối với vật ch ng thu giữ c a Vì Văn B có khối lượng 

là 0,17gam và trích 0,1gam gửi giám đ nh còn lại 0,07gam. 

Tại  ản kết luận giám đ nh số: 692/GĐ-PC09 ngày 28/6/2019 c a  hòng kỹ 

thuật hình sự  ông an tỉnh Điện Biên kết luận mẫu viên nén m u hồng trích ra từ 

vật ch ng thu giữ c a Vì Văn B gửi giám đ nh l  chất ma túy l ại 

Methamphetamine. N m tr ng danh mục các chất ma túy,  TT: 323, mục IIC, 

 anh mục  I, Ngh  đ nh   /201 /NĐ-   ng y 1 / /201  c a  hính ph . 

Bản cá  trạng số: 53/CT-VKS-ĐBĐ ngày 25 tháng 9 năm 2019 c a Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên truy tố    cá  Vì Văn Bv  tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c kh ản 1 Đi u 249 c a Bộ luật Hình 

sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quy n công tố luận tội: Vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố    cá  Vì Văn B cả v  tội danh v  đi u luật áp dụng. 

Đồng thời, đ  ngh  Hội đồng  ét  ử, áp dụng điểm c kh ản 1 Đi u 249; điểm s, 

kh ản 1 Đi u 51 c a Bộ luật Hình sự; Xử phạt    cá  Vì Văn B từ 12 tháng đến  18 

tháng tù v  tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; v  vật ch ng vụ án áp dụng điểm 

a, c kh ản 1 Đi u 47 c a Bộ luật Hình sự; điểm a kh ản 2 Đi u 106 Bộ luật tố tụng 

Hình sự  ử lý vật ch ng the  quy đ nh pháp luật; không áp dụng hình phạt    sung 

đối với    cá ; miễn án phí Hình sự sơ thẩm the  quy đ nh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  v   các t i liệu có tr ng hồ sơ vụ án đ  

được thẩm tra,  ét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng  ét  ử nhận thấy như sau:  

[1]. Về hành vi phạm tội:  

Tr ng quá trình đi u tra v  tại phiên tòa    cá  Vì Văn B thừa nhận: Kh ảng 

09 giờ, ng y 21/6/2019, Vì Văn B trên đường đi uống thuốc Methadone v  mua 

được 02 viên Methamphetamine với giá 100.000đ c a một người đ n ông dân tộc 

Thái.  ục đích c a    cá  mua v  sử dụng ch   ản thân thì     ắt quả tang. Lời 

nhận tội c a    cá  phù hợp với các t i liệu, ch ng c  có tr ng hồ sơ vụ án. Như 

vậy, hành vi mua 0,17 gam Methamphetamine để sử dụng c a Vì Văn B đ  yếu tố 

cấu th nh tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy đ nh tại điểm c kh ản 1 

Đi u 249 c a Bộ luật Hình sự.  
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Tại điểm c kh ản 1 Đi u 249 c a Bộ luật Hình sự quy đ nh được quy đ nh 

như sau: "1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: c) Hêrôin, côcain, 

Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c    -11 có khối lượng từ 0,1 gam 

đến dưới 05 gam;" 

 [2]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; các tình tiết 

tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:  

Tuy hành vi chỉ mang tính chất giản đơn nhưng rất nguy hiểm ch     hội v  

thuộc trường hợp nghiêm tr ng,    cá  phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp v  l  người 

có đầy đ  năng lực ch u trách nhiệm hình sự. H nh vi phạm tội c a    cá  đ   âm 

phạm đến chính sách độc quy n quản lý các chất ma túy c a Nh  nước. B  cá  l  

đối tượng nghiện chất ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan đi u tra v  tại phiên tòa    

cáo th nh khẩn khai  á  v  h nh vi phạm tội c a mình.    đó,    cá  được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm s kh ản 1, Đi u 51 c a Bộ 

luật Hình sự. B  cá  không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự the  Đi u  2 

c a Bộ luật Hình sự.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng  ét  ử,  ét thấy cần có hình phạt tương 

  ng với h nh vi phạm tội c a    cá  v  phải cách ly    cá  ra khỏi    hội một 

thời gian nhất đ nh để cải tạ , giá  dục cũng như để cai nghiện ch     cá  sau n y 

trở th nh công dân sống có ích ch  gia đình v     hội. 

 [3]. Về hình phạt bổ sung:  

The  các t i liệu, ch ng c  v  lời khai c a    cá  tại phiên tòa đ u ch  thấy 

ngh  nghiệp    cá  l m ruộng, l  đối tượng nghiện chất ma túy, h  n cảnh gia đình 

   cá  rất khó khăn, khó có đi u kiện để thi h nh án. Vì vậy, Hội đồng  ét  ử  ét 

thấy không áp dụng hình phạt    sung l  phạt ti n đối với    cá  l  phù hợp. 

 [4]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Điện Biên Đông, Kiểm sát viên: 

Tr ng quá trình đi u tra, truy tố đ  thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, 

th  tục quy đ nh c a Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình đi u tra v  tại phiên tòa    

cáo không có ý kiến h ặc khiếu nại v  h nh vi, quyết đ nh c a  ơ quan tiến h nh 

tố tụng, người tiến h nh tố tụng.    đó, các h nh vi, quyết đ nh c a  ơ quan tiến 

h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng đ  thực hiện đ u hợp pháp. 

[5]. Về vật chứng vụ án:  

- Gồm 0,17gam đ  trích 0,10gam gửi giám đ nh còn lại 0,07gam l  chất 

thuộc Nh  nước cấm lưu h nh, áp dụng điểm c kh ản 1 Đi u    Bộ luật hình sự 

và điểm a kh ản 2 Đi u 106 Bộ luật tố tụng hình sự t ch thu tiêu h y. 
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- Đối với chiếc  e máy nh n hiệu HONDA  iển kiểm s át 27H1-26.92  ông 

an huyện Điện Biên Đông đ  đi u tra l m r  chiếc  e máy l  t i sản c a Vì Thi X 

sinh năm 19 2, nơi cư trú  ản  ,     , huyện Đ. Khi Vì Văn B sử dụng chiếc  e 

máy để đi mua ma túy ch  X không h  hay  iết.  ơ quan  ảnh sát đi u tra đ  ra 

Quyết đ nh  ử lý vật ch ng trả lại t i sản ch  Vì Th  X. HĐXX chấp nhận. 

 [6].Về án phí:  

B  cáo l  người dân tộc thiểu số đang cư trú tại nơi có đi u kiện kinh tế - xã 

hội đặc  iệt khó khăn. Vì vậy, áp dụng điểm đ kh ản 1 Đi u 12 Ngh  quyết số: 

 26/2016/UBTVQH1 , ng y  0/12/2016 c a  y  an thường vụ Quốc hội, Hội 

đồng  ét  ử  em  ét miễn án phí Hình sự sơ thẩm ch     cá . 

[7].Về các vấn đề khác liên quan đến vụ án. 

Đối với người đ n ông dân tộc Thái theo b  cá  khai l  người đ   án ma túy 

cho    cá , quá trình đi u tra chưa l m r  được nên chưa đ  cập  ử lý tr ng vụ án 

n y, HĐXX không đặt vấn đ   em  ét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  ăn c  điểm c kh ản 1 Đi u 249; Đi u   ; điểm s kh ản 1, Đi u 51 c a Bộ 

luật hình sự; 

-  ăn c  điểm a, c kh ản 1 Đi u  7 c a Bộ luật hình sự; điểm a, kh ản 2 

Đi u 106 c a Bộ luật tố tụng Hình sự; 

-  ăn c  điểm đ kh ản 1 Đi u 12 Ngh  quyết số  26/2016/UBTVQH1  ng y 

30/12/2016 c a  y  an thường vụ Quốc hội khóa 1  quy đ nh v  m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án. 

 1. Tuyên bố: B  cá  V  V n B (tên g i khác: Không) phạm tội: “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt    cá  Vì Văn B12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ng y     ắt (ng y 

21/6/2019).  

2. Về vật chứng vụ án:  

- T ch thu v  tiêu h y 0,17gam và trích 0,1gam gửi giám đ nh còn lại 

0,07gam. 

Vật ch ng trên đ  được niêm ph ng v    n gia  sang  hi cục Thi hành án 

dân sự huyện Điện Biên Đông the   iên  ản gia  nhận vật ch ng v   hồi 16 giờ 

30 phút ngày 25/9/2019 giữa cơ quan  ông an huyện Điện Biên Đông v   hi cục 

thi h nh án dân sự huyện Điện Biên Đông.  
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3. Về án phí:  iễn án phí Hình sự sơ thẩm ch     cá  Vì Văn B. 

 n  ử công khai sơ thẩm, kết thúc cùng ng y. B  cá  được quy n kháng cá  

tr ng hạn 1  ng y kể từ ng y tuyên án (ngày 16/10/2019).  

 

 Nơi nhận: 

- B  cá ;  

- VK N  huyện Điện Biên Đông; 

- VK N  tỉnh Điện Biên; 

-  ơ quan   ĐT    huyện Điện Biên Đông; 

- Nh  tạm giữ    huyện Điện Biên Đông; 

-  ơ quan TH H     huyện Điện Biên Đông; 

-   TH    huyện Điện Biên Đông; 

-  ơ quan TH H   .  tỉnh; 

-  hòng KTNV&TH  T  tỉnh Điện Biên; 

-  ở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

- Lưu: Hồ sơ. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Hồng Quang 

 

 


